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(Số liệu tính đến ngày 25/6/2024) 
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1 Trần Thị Oanh 25/6/1963  x   x Lần thứ 4 x  

2 Lê Thừa Bình 28/5/1981 x    x Lần thứ 4 x  

3 Vũ Thị Ngọc Trâm 10/10/1993  x   x Lần thứ 4 x  

4 Trương Thị Hồng Nhung 27/5/1985  x   x Lần thứ 4 x  

5 Trần Công Tâm 28/11/1990 x    x Lần thứ 4 x  

6 Đinh Thị Bảo Minh 04/10/1989  x   x Lần thứ 4 x  

7 Hoàng Nguyễn Tú Quyên 27/02/1991  x 

  x  x Được hoãn kỳ 

kiểm tra lần 

thứ 4 do Nghỉ 

Thai sản 

8 Trần Văn Phụng 13/12/1958 x    x Lần thứ 4 x  
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9 Huỳnh Thị Thu Trang 18/6/1991  x   x Lần thứ 4 x  

10 Đoàn Văn Hình 16/6/1979 x    x Lần thứ 4 x  

11 Nguyễn Văn Hào 11/5/1987 x    x Lần thứ 4 x  

12 Huỳnh Điền Bảo Duy 20/10/1990 x    x Lần thứ 4 x  

13 Nguyễn Duy Ngọc 16/4/1991 x    x Lần thứ 4 x  

14 Lê Đức Hiền 20/8/1962 x    x Lần thứ 4 x  

15 Nguyễn Quang Tuyết 20/5/1958 x    x Lần thứ 4 x  

16 Trần Cát Uy Vũ 26/3/1989 x    x Lần thứ 4 x  

17 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12/12/1987  x   x Lần thứ 4 x  

18 Ngô Thị Lợi 16/01/1975  x   x Lần thứ 4 x  

19 Nguyễn Thanh Thủy 12/12/1956 x    x Lần thứ 4 x  

20 Nguyễn Phước Long 08/01/1994 x    x Lần thứ 4 x  

21 Đỗ Thị Hường 10/01/1993  x   x Lần thứ 4 x  

22 Nguyễn Thị Huyền 19/10/1995  x   x    

23 Nguyễn Thị Hồng 07/4/1995  x   x    

24 Trịnh Thị Thảo 03/02/1996  x   x    

25 Mạch Thị Khánh Linh 20/12/1994  x   x    

26 Võ Thị Hải 04/4/1995  x   x    

27 Bùi Thanh Tuyền 29/6/1995  x   x    

28 Hoàng Thị Giang 15/4/1994  x   x    
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29 Nguyễn Xuân Hùng 27/5/1985 x    x    

30 Nguyễn Văn Hưng 14/9/1990 x    x    

31 Nguyễn Thanh Đà 20/01/1985 x    x    

32 Nguyễn Thị Cẩm Trang 14/01/1987  x   x    

33 Nguyễn Viết Giang 14/10/1985 x    x    

34 Nguyễn Thị Gái 10/02/1991  x   x    

35 Lê Thị Kim Anh 21/12/19994  x   x    

36 Lê Văn Huy 05/6/1987 x    x    

37 Nguyễn Thị Thu Thủy 02/01/1994  x   x    

38 Nguyễn Trung Thành 26/9/1985 x    x    

39 Phạm Thị Hương 15/7/1994  x   x    

40 Ngô Thái Dương 27/5/1990 x    x    

41 Đặng Văn Mỹ 12/12/1976 x    x    

42 Trần Cao Thanh Trúc 28/12/1996  x   x    

43 Ngô Lê Kim Oanh 26/11/1995  x   x    

44 Hoàng Mỹ Linh 12/8/1993  x   x    

45 Đoàn Nam Thiên 19/02/1989 x    x    
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46 Lê Phúc Thuận 04/9/1990 x    x    

47 Nguyễn Viết Nghĩa 17/9/1991 x    x    

48 Hà Viết Độ 07/02/1985 x    x    

49 Trần Văn Bộ 20/12/1983 x    x    

50 Hoàng Thị Ngọc Bình 15/02/1995  x   x    

51 Hoàng Thị Lệ Thủy 10/10/1996  x   x    

52 Bùi Thị Quành Nhi 01/10/1995  x   x    

53 Đặng Tấn Đạt 03/02/1977 x    x    

54 Trà Thanh Kính 19/01/1987 x    x    

55 Bùi Đức Sỹ 07/10/1978 x    x    

56 Trần Văn Bình 17/9/1996 x    x    

57 Phạm Huỳnh Tấn 19/5/1988 x    x    

58 Nguyễn Minh Sang 28/02/1995 x    x    

59 Nguyễn Quốc Rạng 20/9/1995 x    x    

60 Nguyễn Thị Hà Phiên 03/9/1996  x   x    

61 Nguyễn Đức Trọng 04/01/1989 x    x    

62 Nguyễn Thị Trinh 26/11/1996  x   x    
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63 Vũ Đoàn Tuấn 25/12/1978 x    x    

64 Phạm Văn Hồng 02/10/1987 x    x    

65 Hoàng Tuấn Phong 17/4/1996 x    x    

66 Lê Xuân Tuấn 17/6/1996 x    x    

67 Lê Thanh Bình 06/5/1975 x    x    

68 Nguyễn Thị Mộng Thùy 25/9/1991  x   x    

69 Phan Thị Thu Sang 02/6/1992  x   x    

70 Nguyễn Thị Kim Nhàn 17/6/1997  x   x    

71 Hoàng Văn Thuấn 01/01/1980 x    x    

72 Đặng Anh Tuấn 27/8/1994 x    x    

73 Mai Đức Mừng 10/3/1993 x    x    

74 Đỗ Quốc Tiến 05/10/1992 x    x    

75 Phạm Thị Bích Phượng 27/8/1995  x   x    

76 Nguyễn Đức Trọng 13/12/1992 x    x    

77 Phạm Thị Thanh 04/10/1998  x   x   Các trường 

hợp này vừa 

có thời gian 

tập sự theo 

Thông tư số 

78 Lê Thị Tú Trinh 11/4/1997  x   x   

79 Nguyễn Hữu Anh 05/02/1982 x    x   
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80 Đàm Văn Thin 16/6/1993 x    x   04 và vừa có 

thời gian tập 

sự hành nghề 

theo Thông tư 

số 08 của Bộ 

Tư pháp 

81 Vũ Thị Thảo Nguyên 11/01/1989  x   x   

82 Đào Thị Hoài Thu 08/5/1986  x   x   
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